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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 1355/QĐ-TGPL ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Hiện nay, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) đang được quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về TGPL (Thông tư số 05) (được sửa đổi, bổ sung một phần theo Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Sau 10 năm triển khai các Thông tư này đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Luật TGPL năm 2017 nhiều nội dung của Thông tư số 05 không còn phù hợp như hướng dẫn về hình thức TGPL khác, hồ sơ TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL.v.v. Bên cạnh đó, để triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo Luật TGPL năm 2017 cần có sự thay đổi cách thức triển khai, đòi hỏi cần có sự hướng dẫn (như vụ việc TGPL hoàn thành, thụ lý vụ việc TGPL, hồ sơ vụ việc đối với từng hình thức TGPL.v.v.). Ngoài ra, điểm c khoản 2 Điều 40 Luật TGPL giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp ban hành các quy định hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động TGPL. Để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật TGPL năm 2017, việc ban hành Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ TGPL thay thế Thông tư số 05 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
Thông tư ban hành hướng dẫn các vấn đề nghiệp vụ TGPL để giúp cho tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và người được TGPL thuận lợi trong quá trình thực hiện các hoạt động TGPL, hướng đến bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho người được TGPL, góp phần triển khai có hiệu quả, chất lượng Luật TGPL năm 2017.
2. Quan điểm chỉ đạo

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

a) Bám sát quan điểm, nguyên tắc trong quá trình xây dựng Luật TGPL năm 2017 để soạn thảo các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ;
b) Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về TGPL còn phù hợp với Luật TGPL và thực tiễn.
c) Các quy định phải cụ thể, bảo đảm khả thi, đồng thời những quy định liên quan đến trình tự, thủ tục bảo đảm nguyên tắc đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL.  
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Trong quá trình xây dựng, Cục Trợ giúp pháp lý đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư số 05, Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư phap ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL (Thông tư số 02) và các nội dung đề xuất cần được hướng dẫn về nghiệp vụ TGPL để triển khai hiệu quả Luật TGPL năm 2017 từ các Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL toàn quốc.

2. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ TGPL (Quyết định 261/QĐ-BTP ngày 08/02/2018).

3. Tổ chức hai Hội nghị về định hướng xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và …. Hội nghị góp ý về nội dung dự thảo Thông tư.
4. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình.
5. Tổ chức …. cuộc họp Tổ soạn thảo để tập trung thảo luận những nội dung của dự thảo Thông tư.
6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ, ngành, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan về nội dung dự thảo Thông tư.
7. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp.

8. Ngày ..... tháng ....... năm 2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư.

Trên sơ sở báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, Cục Trợ giúp pháp lý chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh và bố cục của Thông tư
a) Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư hướng dẫn về các hoạt động nghiệp vụ TGPL, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và quản lý nhà nước về TGPL.
b) Bố cục

Dự thảo Thông tư có 42 Điều với 05 Chương, bao gồm: chương 1 về quy định chung, chương 2 về các hoạt động nghiệp vụ TGPL, chương 3 về đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, chương 4 về quản lý nhà nước về TGPL, chương 5 về điều khoản thi hành.

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
a) Về thụ lý yêu cầu TGPL
Dự thảo quy định những nội dung cụ thể liên quan đến thụ lý vụ việc TGPL bao gồm: Người tiếp nhận yêu cầu TGPL; điều kiện thụ lý yêu cầu TGPL; quy trình kiểm tra và thụ lý yêu cầu TGPL; đơn yêu cầu TGPL và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc TGPL. Cụ thể như sau:

- Người tiếp nhận yêu cầu TGPL: Người tiếp nhận yêu cầu TGPL là người có trình độ cử nhân luật trở lên được người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL phân công. Người tiếp nhận yêu cầu TGPL đồng thời tiến hành thụ lý vụ việc. Quy định này phù hợp với thực tế nhân sự tại các tổ chức thực hiện TGPL hiện nay.
- Điều kiện thụ lý yêu cầu TGPL khi đáp ứng đủ 03 điều kiện sau: (1) Yêu cầu liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL; (2) Vụ việc TGPL thuộc phạm vi thực hiện TGPL, lĩnh vực TGPL quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật TGPL; (3) Vụ việc TGPL không thuộc trường hợp phải từ chối theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật TGPL. 

- Quy trình kiểm tra và thụ lý yêu cầu TGPL hướng dẫn theo từng hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức thực hiện TGPL, nộp qua dịch vụ bưu chính và nộp qua fax, hình thức điện tử.

- Việc tiếp nhận yêu cầu TGPL tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức thực hiện TGPL được hướng dẫn theo hai trường hợp: Nếu đó là những vướng mắc pháp luật đơn giản, người tiếp nhận hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật cho người yêu cầu TGPL và ghi lại thông tin để vào Sổ theo dõi, tiếp nhận yêu cầu TGPL. Đối với yêu cầu TGPL khác, người tiếp nhận tiến hành kiểm tra điều kiện thụ lý của hồ sơ và thông báo để ghi vụ việc vào Sổ theo dõi, tiếp nhận yêu cầu TGPL nếu đủ điều kiện để thụ lý.

- 04 trường hợp tiến hành thụ lý ngay theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật TGPL được hướng dẫn như sau:
+ “Sắp hết thời hiệu khởi kiện” là các vụ việc còn dưới 10 ngày làm việc trước khi hết thời hiện khởi kiện.

+ “Sắp đến ngày xét xử” là các vụ việc còn dưới 10 ngày làm việc trước khi đến ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử.

+ “Cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL cho tổ chức thực hiện TGPL” là các vụ án chỉ định người bào chữa mà cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL cho Trung tâm TGPL nhà nước;

+ “Các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL” sẽ do người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL chủ động quyết định.

b) Về thực hiện TGPL

Dự thảo quy định những nội dung cụ thể liên quan đến thực hiện TGPL bao gồm: Phân công người thực hiện TGPL và việc thực hiện TGPL theo từng hình thức TGPL; các hoạt động khác trong quá trình thực hiện TGPL; hồ sơ vụ việc TGPL; thẩm định, giám sát vụ việc TGPL. Cụ thể như sau:

- Phân công người thực hiện TGPL và việc thực hiện TGPL theo từng hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Việc hướng dẫn thực hiện TGPL theo từng hình thức TGPL được xây dựng theo hướng quy định các công việc mang tính chất bắt buộc trong hoạt động để bảo đảm chất lượng vụ việc. Những công việc này cũng là một trong các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

- Các hoạt động khác trong quá trình thực hiện TGPL như: cử nhiều người thực hiện vụ việc TGPL, yêu cầu phối hợp xác minh vụ việc TGPL (Điều 34 Luật TGPL), kiến nghị trong hoạt động TGPL (Điều 36 Luật TGPL), thủ tục thay đổi người thực hiện TGPL (Điều 25 Luật TGPL), thủ tục không tiếp tục thực hiện TGPL (khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Luật TGPL), hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện TGPL trong trường hợp người được TGPL không còn thuộc diện được TGPL (khoản 3 Điều 37 Luật TGPL).

- Về hồ sơ vụ việc TGPL: Để thuận lợi cho công tác thống kê vụ việc TGPL theo từng hình thức, trên cơ sở kế thừa yếu tố còn phù hợp từ Thông tư số 05, bảo đảm việc theo dõi, tra cứu dễ dàng. Việc hướng dẫn hồ sơ vụ việc theo hướng bám sát quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật TGPL và bổ sung quy định về hồ sơ vụ việc tố tụng, hồ sơ vụ việc đại diện ngoài tố tụng so với hiện hành tại Thông tư số 05. Theo đó, hướng dẫn cụ thể hồ sơ vụ việc TGPL theo từng hình thức TGPL.
Việc lập hồ sơ điện tử của từng vụ việc được thực hiện từ khi tiếp nhận yêu cầu TGPL đến khi hoàn thành vụ việc TGPL và được cập nhật thường xuyên theo quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của người thực hiện TGPL vào hệ thống quản lý vụ việc TGPL và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về TGPL. Mỗi hồ sơ điện tử được số hóa theo hình thức hồ sơ quy định như trên. Tuy nhiên, để cơ sở dữ liệu đáp ứng được yêu cầu này cần tính toán thời gian áp dụng thống nhất, đồng bộ trên cả nước cho tất cả hình thức thực hiện TGPL.

- Thẩm định vụ việc TGPL: Để nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, dự thảo Thông tư dự kiến quy định việc thẩm định vụ việc TGPL sau khi nhận được hồ sơ vụ việc TGPL do người thực hiện TGPL bàn giao. Việc thẩm định hồ sơ vụ việc để kiểm tra những công việc người thực hiện TGPL đã tiến hành, đây cũng là căn cứ để đề xuất chi trả mức bồi dưỡng, thù lao.

c) Đánh giá chất lượng vụ việc TGPL

Dự thảo quy định những nội dung cơ bản liên quan đến đánh giá chất lượng vụ việc TGPL bao gồm: Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; cơ quan đánh giá chất lượng vụ việc TGPL); trình tự thủ tục thực hiện việc đánh giá và xếp loại chất lượng vụ việc TGPL; xử lý hành vi vi phạm pháp luật phát hiện khi đánh giá chất lượng và trách nhiệm bảo đảm chất lượng chất lượng của tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL. 
Theo đó, về chủ thể đánh giá, dự thảo bỏ thẩm quyền đánh giá chất lượng của tổ chức thực hiện TGPL, chỉ quy định cơ quan quản lý nhà nước Sở Tư pháp và Cục TGPL mới là chủ thể thực hiện việc đánh giá chất lượng. Về tiêu chuẩn đánh giá, chỉ quy định tiêu chuẩn định khung, giao trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá cho các Đoàn đánh giá. Về trình tự thủ tục thực hiện đánh giá, dự thảo chỉ quy định một hình thức đánh giá của Đoàn đánh giá, quy định tiêu chuẩn của thành viên Đoàn đánh giá và có cơ chế thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật hoặc luật sư có kinh nghiệm tham gia Đoàn đánh giá. Các quy định này một mặt khắc phục được những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Thông tư số 02, mặt khác tạo cơ chế chủ động cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, từ đó nắm bắt được thực chất chất lượng vụ việc TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL, bảo đảm người được TGPL được cung cấp dịch vụ TGPL có chất lượng tốt nhất.
d) Các nội dung khác

- Về tập huấn bắt buộc đối với Trợ giúp viên pháp lý: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Luật TGPL Trợ giúp viên pháp lý có nghĩa vụ tham gia các khóa tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL, dự thảo quy định thời gian, nội dung, hình thức tập huấn bắt buộc đối với Trợ giúp viên pháp lý; các trường hợp được miễn tham gia tập huấn bắt buộc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành nghĩa vụ với các phương thức tập huấn khác nhau.
- Về chuyên viên làm công tác pháp luật tại cơ quan nhà nước: Trong quá trình áp dụng khoản 2 Điều 24 Luật Trợ giúp pháp lý một số địa phương chưa xác định được đối tượng là chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước đã về hưu có thể trở thành cộng tác viên TGPL. Để làm rõ vấn đề này, dự thảo quy định chuyên viên làm công tác pháp luật tại cơ quan nhà nước là công chức giữ ngạch chuyên viên trở lên tại các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ Cử nhân Luật tại các cơ quan nhà nước, đơn vị mà cơ quan chủ quản là cơ quan nhà nước.
- Về chế độ báo cáo, thống kê bảo đảm sự thống nhất trong mốc thời gian với hoạt động thống kê của ngành tư pháp, đồng thời lược bỏ việc yêu cầu chế độ thống kê theo tháng được quy định tại Thông tư số 05; quy định linh hoạt báo cáo được gửi theo 02 hình thức: bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của đơn vị hoặc văn bản điện tử dạng ảnh (định dạng PDF) và thư điện tử.
- Về quản lý nhà nước về TGPL và kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Về cơ bản bám sát quy định tại Điều 40 Luật TGPL và kế thừa những nội dung còn phù hợp từ Thông tư số 05.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
1. Xác định vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành

- Loại ý kiến thứ nhất: Vụ việc TGPL được xác định hoàn thành khi đáp ứng yêu cầu TGPL hợp pháp của người được TGPL hoặc thuộc trường hợp không tiếp tục thực hiện TGPL hoặc vụ việc bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Loại ý kiến thứ hai: Vụ việc TGPL được xác định hoàn thành khi đáp ứng yêu cầu hợp pháp của người được TGPL theo hình thức TGPL cụ thể thể hiện trong đơn yêu cầu hoặc thuộc trường hợp không tiếp tục thực hiện TGPL hoặc vụ việc bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo loại ý kiến này thì đơn yêu cầu TGPL cần thể hiện rõ yêu cầu TGPL theo một hình thức TGPL cụ thể.
Cả hai loại ý kiến nêu trên đều nhằm bảo đảm phù hợp với khoản 3 Điều 37 Luật TGPL “trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện mà người được trợ giúp pháp lý không còn đáp ứng quy định tại Điều 7 của Luật này thì vụ việc được tiếp tục cho đến khi kết thúc”. Theo loại ý kiến thứ hai thì người yêu cầu lựa chọn hoặc được người tiếp nhận hướng dẫn lựa chọn một hình thức TGPL. 

Theo loại ý kiến thứ nhất sẽ bảo đảm tối đa yêu cầu được TGPL của người được TGPL mà không bắt buộc phải lựa chọn hình thức. Tuy nhiên, theo phương án này có thể có những yêu cầu TGPL chung chung.
2. Thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thụ lý ngay
- Loại ý kiến thứ nhất: Thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thụ lý ngay là 10 ngày làm việc (thời hạn này trùng với thời hạn vụ việc diễn ra).
- Loại ý kiến thứ hai: Thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thụ lý ngay là 05 ngày làm việc (thời hạn này ít hơn thời hạn vụ việc diễn ra và người thực hiện TGPL mới thực hiện các bước về thủ tục). 

Theo loại ý kiến thứ nhất sẽ bảo đảm người được TGPL ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi đi lại khó khăn có đủ thời gian để bổ sung giấy tờ, tài liệu..
3. Lấy ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích về kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.
Loại ý kiến thứ nhất: quy định sau khi vụ việc hoàn thành người thực hiện trợ giúp pháp lý lấy ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích về kết quả thực hiện vụ việc.

Loại ý kiến thứ hai: quy định tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm lấy ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích về kết quả thực hiện vụ việc. 

Theo loại ý kiến thứ nhất có ưu điểm là sẽ lấy kiến được ngay khi người thực hiện TGPL thực hiện xong các hoạt động nghiệp vụ còn theo loại ý kiến thứ hai có ưu điểm là ý kiến phản hồi khách quan hơn.

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo cáo Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);

- Các Phó Cục trưởng (để biết);

- Lưu VT, QLCL.
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